
1 BKCB1382 Lê Thiên Hồng Ân 12/6/1993 Đồng Nai 8.33 7.5 Đạt

2 BKCB1383 Đào Huỳnh Anh 16/8/2000 Đồng Nai 7.67 8.33 Đạt

3 BKCB1384 Phạm Trần Vân Anh 13/8/2000 Đồng Nai 7.67 8.5 Đạt

4 BKCB1385 Trần Duy Anh 18/4/2002 Đồng Nai 9.67 9.0 Đạt

5 BKCB1386 Vũ Thị Bắc 21/7/1985 Bắc Ninh 6.67 6.33 Đạt

6 BKCB1387 Hồ Đoàn Thị Phương Chi 30/10/2000 Đồng Nai 9.0 8.83 Đạt

7 BKCB1388 Lương Thị Diễm Chi 08/8/1981 Bình Thuận 7.33 6.83 Đạt

8 BKCB1389 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 31/3/2001 Đồng Nai 9.33 8.0 Đạt

9 BKCB1390 Nguyễn Thùy Dương 04/4/2000 Đồng Nai 9.33 8.67 Đạt

10 BKCB1391 Trương Mỹ Duyên 18/4/2001 Đồng Nai 9.0 9.0 Đạt

11 BKCB1392 Đinh Ngọc Gia Hân 18/10/2002 Đồng Nai 9.33 9.0 Đạt

12 BKCB1393 Phan Thanh Hằng 30/12/2000 Đắk Lắk 5.0 2.5 Không đạt

13 BKCB1394 Hồ Thị Như Hảo 22/11/2000 Đồng Nai 10.0 9.0 Đạt

14 BKCB1395 Lại Ngọc Như Hiền 22/4/2000 Đồng Nai 9.0 6.83 Đạt

15 BKCB1396 Nguyễn Thị Thúy Hiền 19/3/2000 Đồng Nai 9.33 8.17 Đạt

16 BKCB1397 Phạm Kim Hiếu 20/6/2000 Đồng Nai 9.0 8.33 Đạt

17 BKCB1398 Lâm Thị Hồng 28/02/2000 Tây Ninh 9.33 8.0 Đạt

18 BKCB1399 Nguyễn Phi Hùng 26/9/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 9.0 8.67 Đạt

19 BKCB1400 Triệu Thị Thu Hương 26/10/2001 Đồng Nai 10.0 9.17 Đạt

20 BKCB1401 Phạm Bảo Kha 21/11/2001 Sóc Trăng 10.0 8.83 Đạt

21 BKCB1402 Phạm Đỗ Kiều Khanh 06/4/2000 Đồng Nai 10.0 8.83 Đạt

22 BKCB1403 Phạm Thị Liên 12/7/1999 Nghệ An 8.67 7.83 Đạt

23 BKCB1404 Lê Thị Mỹ Linh 30/4/2000 Bình Phước 10.0 8.83 Đạt

24 BKCB1405 Võ Thị Mỹ Linh 22/4/2001 Đắk Lắk 9.33 7.67 Đạt

25 BKCB1406 Vũ Ngô Mỹ Linh 10/7/2000 Đồng Nai Không đạt Vắng

26 BKCB1407 Trần Thị Bé Loan 14/6/1999 Bến Tre 5.67 3.67 Không đạt

27 BKCB1408 Nguyễn Công Minh 08/10/2000 Lâm Đồng 7.67 8.17 Đạt

28 BKCB1409 Văn Thị Ngọc Nga 10/8/1999 Thừa Thiên Huế 10.0 6.83 Đạt

29 BKCB1410 Bùi Kim Ngân 31/10/2000 Đồng Nai 9.0 8.17 Đạt

30 BKCB1411 Huỳnh Mai Tuyết Ngân 21/2/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 9.67 8.67 Đạt

31 BKCB1412 Võ Thị Mỹ Nhân 10/4/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 8.33 6.83 Đạt
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32 BKCB1413 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/3/2000 Đồng Nai 9.33 8.67 Đạt

33 BKCB1414 Bùi Thị Ngọc Như 23/7/2000 Đồng Nai 9.0 8.5 Đạt

34 BKCB1415 Trần Thị Tâm Như 13/8/2001 Đồng Nai 9.33 8.5 Đạt

35 BKCB1416 Lê Thị Kim Nhung 21/11/2000 Đắk Lắk 9.33 7.5 Đạt

36 BKCB1417 Trịnh Thị Như Quỳnh 21/01/1994 Thanh Hóa 8.67 7.33 Đạt

37 BKCB1418 Nguyễn Tú Tài 02/01/2002 Đồng Nai 6.67 6.5 Đạt

38 BKCB1419 Phùng Lê Anh Thư 19/5/2000 Đồng Nai 9.33 8.67 Đạt

39 BKCB1420 Trần Song Thương 09/11/2000 Hà Tĩnh 10.0 6.33 Đạt

40 BKCB1421 Phan Thị Thúy 09/01/2002 Hà Tĩnh 8.67 6.67 Đạt

41 BKCB1422 Đỗ Thị Thanh Thùy 10/9/1997 Đồng Nai 8.67 6.83 Đạt

42 BKCB1423 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 22/9/1999 Đồng Nai 7.67 7.5 Đạt

43 BKCB1424 Trần Thụy Thanh Thùy 21/8/2000 Đồng Nai 8.33 8.0 Đạt

44 BKCB1425 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/01/2001 Tiền Giang 9.67 9.17 Đạt

45 BKCB1426 Lê Hoàng Ngọc Trâm 07/4/2002 Đồng Nai 8.67 7.83 Đạt

46 BKCB1427 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 07/11/2003 Đồng Nai 8.67 9.0 Đạt

47 BKCB1428 Võ Thị Ngọc Trâm 02/5/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 10.0 8.83 Đạt

48 BKCB1429 Nguyễn Thị Trang 30/11/2000 Thái Bình 9.67 8.0 Đạt

49 BKCB1430 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/01/2000 Đồng Nai 6.0 8.83 Đạt

50 BKCB1431 Nguyễn Thị Thùy Trinh 12/3/2000 Đồng Nai 10.0 9.17 Đạt

51 BKCB1432 Phan Thị Thanh Tuyền 9/01/1997 Đồng Nai 10.0 7.5 Đạt

52 BKCB1433 Nguyễn Thị Tuyết 17/5/1983 Thanh Hóa 6.33 7.0 Đạt

53 BKCB1434 Tô Hoàng Vi 24/02/2001 Đồng Nai 10.0 7.67 Đạt

54 BKCB1435 Lê Đăng Vinh 07/4/1985 Bình Dương 8.33 7.17 Đạt

55 BKCB1436 Trần Thị Thúy Vy 07/01/1999 Đồng Nai 9.33 8.67 Đạt

Ghi chú:

Số lượng thí sinh: 55 52

Số lượng hiện diện: 54

Lập bảng Giám đốc

Ngô Quang Nhựt PGS. TS Thoại Nam

Số thí sinh đạt:

Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm trung bình (TB) >=5 
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